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SỐ PHẦN XT314524

NHÀ CHẾ TẠO Agastat Relays / TE Connectivity

SỰ MIÊU TẢ RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 24V

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 12141 pcs

BẢNG DỮLIỆU

BẬT ĐIỆN ÁP (MAX) 18 VAC

TẮT ĐIỆN ÁP (MIN) 3.6 VAC

CHẤM DỨT PHONG CÁCH Plug In

VOLTAGE SWITCHING 400VAC - Max

LOẠT XT, SCHRACK

THỜI GIAN PHÁT HÀNH 6ms

LOẠI TIẾP SỨC General Purpose

BAO BÌ Tube

VÀI CÁI TÊN KHÁC 1887101-3 
PB1189

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -40°C ~ 70°C

HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN 9ms

GẮN LOẠI Socketable

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

TÍNH NĂNG Insulation - Class F

MIÊU TẢ CỤ THỂ General Purpose Relay SPDT (1 Form C) 24VAC Coil Socketable

LIÊN HỆ ĐÁNH GIÁ (HIỆN TẠI) 16A

LIÊN HỆ CHẤT LIỆU Silver Nickel (AgNi)

MÂU LIÊN HỆ SPDT (1 Form C)

COIL ÁP 24VAC

COIL LOẠI Non Latching

COIL KHÁNG 350 Ohms

COIL ĐIỆN 0.6 VA

COIL HIỆN TẠI 31.6mA

XT314524
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Nhà sản xuất / Thương hiệu: Agastat Relays / TE Connectivity

Mô tả Sản phẩm RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 24V

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 12141 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông
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thẻ liên quan

những sản phẩm liên quan

XT350A-B

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  GDT 350V THROUGH HOLE
Trong kho:  5841 pcs

RFQ

XT350A

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  GDT 350V THROUGH HOLE
Trong kho:  29182 pcs

RFQ

XT3550-3R0287-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  CAP EDLC 275F 3.0V SNAP IN
Trong kho:  3519 pcs

RFQ

XT350SM

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  GDT 350V SURFACE MOUNT
Trong kho:  3225 pcs

RFQ

XT3121000A

Nhà sản xuất của:  Essentra Components

Sự miêu tả:  BARBED FASTENER 1.160" NYLON BLK
Trong kho:  205114 pcs

RFQ

XT3560-3R0377-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  CAP EDLC 370F 3.0V SNAP IN
Trong kho:  4912 pcs

RFQ

XT314012

Nhà sản xuất của:  Agastat Relays / TE Connectivity

Sự miêu tả:  RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 12V
Trong kho:  12511 pcs

RFQ

XT3121250A

Nhà sản xuất của:  Essentra Components

Sự miêu tả:  BARBED FASTENER 1.420" NYLON BLK
Trong kho:  129752 pcs

RFQ

XT3121500A

Nhà sản xuất của:  Essentra Components

Sự miêu tả:  BARBED FASTENER 1.670" NYLON BLK
Trong kho:  109540 pcs

RFQ

XT350C

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  GDT 350V SURFACE MOUNT
Trong kho:  35344 pcs

RFQ
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XT3120750A

Nhà sản xuất của:  Essentra Components

Sự miêu tả:  BARBED FASTENER 0.894" NYLON BLK
Trong kho:  196953 pcs

RFQ

XT3120875A

Nhà sản xuất của:  Essentra Components

Sự miêu tả:  BARBED FASTENER 1.040" NYLON BLK
Trong kho:  214909 pcs

RFQ
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